UBND HUYỆN DIỄN CHÂU
TRƯỜNG MẦM NON DIỄN AN

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐIỂM: “BÉ VÀ CÁC BẠN”
( Thời gian thực hiện: 3 tuần từ tuần 5 đến tuần 7 ngày 07- 25/10  /2024)
Giáo viên: Cao Thị Thân
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	Lĩnh vực phát triển thể chất

	MT2: -Trẻ thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau
                    
	- Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau.
- Tập luyện nền nếp thói quen tốt trong ăn uống.
	- Hoạt động giờ ăn chính và ăn bữa phụ.


	MT3: - Trẻ ngủ 1 giấc buổi trưa;
Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi qui định
	- Luyện thói quen ngủ 1 giấc trưa
- Tập đi vệ sinh đúng nơi qui định
	Giờ ngủ trưa

Mọi lúc mọi nơi

	MT4: Trẻ làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (lấy nước uống, đi vệ sinh, đeo khẩu trang phòng dịch...).
	- Tập tự phục vụ:
· Xúc cơm, uống nước.
· Mặc quần áo, đi dép, đi vệ sinh, cởi quần áo khi bị bẩn, bị ướt.
· Chuẩn bị chỗ ngủ.
- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.
- Tập đi vệ sinh đúng nơi qu định
- Tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau  mặt
Kỷ năng sống: Tập cài cúc áo đi dép....
	Giờ Ăn: 
Tập cho trẻ tự xúc cơm ăn.
Giờ vệ sinh: Cô nhắc trẻ gọi cô khi có nhu cầu đi vệ sinh.





Thực hiện sau giờ ngủ dậy dạy trẻ kỹ năng tập cài cúc áo.

	MT8: Trẻ thực hiện được đầy đủ các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp trong bài tập thể dục.
	- Hô hấp: tập hít vào, thở ra.
-Tay: giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
- Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên, vặn người sang 2 bên.
- Chân: ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân
	- Hoạt động TDS hàng ngày tập các động tác:
Tay ĐT:2.
Bụng ĐT:3.
Chân ĐT:2.
Bật ĐT:1


	MT11: Trẻ biết phối hợp tay, chân, cơ thể trong vận động: bò, trườn, bật.
	· Tập bò, trườn: 
· Bò thẳng hướng và có vật  trên lưng.
· Bò Theo đường ngoằn ngoèo
	Chơi tập có chủ định
- Bò có mang vật trên lung.
Bò trong đường ngoằn ngoèo.

	MT12: Trẻ biết thực hiện phối hợp vận động tay - mắt trong thực hiện vận động: tung - bắt - ném bóng
	
+ Ném bóng về phía trước.

	Chơi tập có chủ định
+ Ném bóng về phía trước


	MT13: Trẻ biết phối hợp các vận động đi, chạy, bật, nhảy, tung, ném, đạp bò trườn, trèo... để chơi một số trò chơi vận động đơn giản.
	TC Tung bóng
Gieo hạt
Lộn cầu vồng
Nu na nu nốn
Chạy đuổi theo bóng
	Chơi tập có chủ định 
TC Tung bóng
Chạy đuổi theo bóng.
Chơi ngoài trời
Gieo hạt
Lộn cầu vồng
Nu na nu nốn


	MT14: Trẻ biết vận động cổ tay, bàn tay, ngón tay – thực hiện “múa khéo”.
	Xoa tay, chạm các đầu ngón tay với nhau, rót, nhào, khuấy, đảo, vò xé.
	Hoạt động ở các góc.
Chơi với đất nặn
Cho búp bê ăn.
Vò giấy...

	MT15: Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay-mắt trong các hoạt động: nhào đất nặn; vẽ tổ chim; xâu vòng tay, chuỗi đeo cổ....                            
	*HĐVĐV
- Đóng cọc bàn gỗ.
- Tập cầm bút tô, vẽ.
- Nhón nhặt đồ vật. 
- Tập xâu, luồn dây, cài, cởi cúc, buộc dây.

	Hoạt động góc
- Đóng cọc bàn gỗ.
- Tập cầm bút tô, vẽ.
- Nhón nhặt đồ vật. 
- Tập xâu, luồn dây, cài, cởi cúc, buộc dây.


	Lĩnh vực phát triển nhận thức

	MT18: Trẻ nói được tên của bản thân và những người gần gũi khi được hỏi
	· Tên và một số đặc điểm bên ngoài của bản thân.

	- Chơi tập có chủ định.
- Nhận biết bạn trai, bạn gái

	MT19: Trẻ nói được tên và chức năng của một số bộ phận cơ thể khi được hỏi
	- Tên, chức năng chính một số bộ phận của cơ thể: mắt, mũi, miệng, tai, tay, chân
	Chơi tập có chủ định.
- Nhận biết các bộ phận trên cơ thể như: mắt, mũi, miệng.
- Nhận biết các bộ phận trên cơ thể như: Tai, tay, chân

	MT24: Trẻ biết được tên các ngày lễ, hội
lớn, sự kiện văn hóa ở trường, ở địa
phương.
	- Ngày hội 20/10.

	Chơi tập buổi chiều
Tổ chức kỷ năng dán trang trí thiệp tặng mẹ ngày 20/10

	MT27: Trẻ biết chỉ hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi có kích thước to/nhỏ, vuông, tròn và các vị trí trong không gian so với bản thân trẻ theo yêu cầu. Nhận biết được số lượng một-nhiều.
	- Kích thước to - nhỏ.

	- Chơi tập có chủ định.
Nhận biết phân biệt To- nhỏ.

	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	MT34: Trẻ trả lời các câu hỏi: “Ai đây?”, “Cái gì đây?”, “…làm gì?”, thế nào?” …
	Nghe các câu hỏi: cái gì? làm gì? để làm gì? ở đâu? như thế nào?
	Tổ chức giờ đón trẻ

	MT35: Trẻ hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật.
	- Xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong tranh. 
- Kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần, có gợi ýchủ đề đồ dùng đồ chơi của bé
Vệ sinh buổi sáng (Admin)...
	Chơi tập có chủ định Kể chuyện cho trẻ nghe “Vệ sinh buổi sáng”.TG: admin


	MT36: Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.
	Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3-4 tiếng.chủ đề đồ dùng đồ chơi của bé.Cô dạy (Phạm hổ); Đôi mắt của em” (Lê thị mỹ phượng); Đi dép; Miệng xinh; Dậy sớm; 
Nụ cười của bé (Tô thanh Hiền)...
	Chơi tập có chủ định: Thơ "Cô dạy" (Phạm hổ). Đôi mắt của em” (Lê thị mỹ phượng).
Mọi lúc mọi nơi Đi dép; Miệng xinh; Dậy sớm; 


	Lĩnh vực phát triển tình cảm xã hội

	MT41: Trẻ nói được một vài thông tin về mình (tên, tuổi). Trẻ thể hiện điều mình thích và không thích.
	· Nhận biết tên gọi, một số đặc điểm bên ngoài bản thân.
- Nhận biết một số đồ dùng, đồ chơi yêu thích của mình
	Hoạt động học:
Bé tự giới thiệu về mình

	MT44: Trẻ biết chào, tạm biệt, cảm ơn, ạ, vâng ạ.
	- Thực hiện một số hành vi văn hóa và giao tiếp: chào tạm biệt, cảm ơn, nói từ “dạ”, “vâng ạ”; chơi cạnh bạn, không cấu bạn
- KNS: Bé tập chào hỏi
	Hoạt động đón trẻ trẻ.
Giáo dục trẻ chào hỏi lễ phép.

	MT45: Trẻ biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ.
	· Tập sử dụng đồ dùng, đồ chơi.

	Chơi hoạt động ở các góc.
Trò chơi bế em, khuấy bột cho em bé, nghe điện thoại...).
Hoạt động chiều:
T/C: Bác sỹ khám bệnh, tắm cho em.

	MT47: Trẻ biết nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau
	Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ. Tìm bạn thân (Việt anh). Dân ca tự chọn...
	- Chơi tập có chủ định.
NH: Tìm bạn thân(Việt anh)
Cái mũi

	MT48: Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát / bản nhạc quen thuộc
	- Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc chủ đề đồ dùng đồ chơi của bé.
Ồ sao bé không lắc (Trần Hoạt); Tay thơm tay ngoan (Bùi Đình Thảo); Quả bóng (Huy Trân); Em ngoan hơn búp bê (Phùng Như Thạch)
	- Dạy hát –VĐ: “Ồ sao bé không lắc” (Trần hoạt), "Tay thơm tay ngoan" (Bùi Đình Thảo)


	MT49: Trẻ biết chơi một số trò chơi âm nhạc đơn giản. Trẻ thể hiện sự hứng thú khi tham gia vào các hoạt đông biểu diễn âm nhạc
	* Trò chơi âm nhạc:
- Nghe âm thanh to nhỏ.
* Biểu diễn âm nhạc:

	T/C: Nghe âm thanh to nhỏ 
- Biểu diễn cuối chủ đề


	MT50: Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc).
	-Vẽ các đường nét khác nhau, di mầu, nặn, xé, vò, xếp hình.
- Xem tranh chủ đề đồ dùng đồ chơi của bé.
+Xem tranh, vẽ nghuệch ngoạc,
+  Tô màu chiếc yếm.
	Chơi tập có chủ định:
 Tô màu chiếc yếm.
Tô màu quả bóng.
Chơi hoạt động ở các góc
Tháo lắp vòng.
 xếp bàn ghế…



P. HIỆU TRƯỞNG KÝ DUYỆT                                           P. TỔ TRƯỞNG

                            Đã Ký                                                                       Đã ký

               Nguyễn Thị Thành                                                    Cao Thị Thân




